VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
2. NHÁNH 2: “RAU, CỦ, QUẢ”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 2/2/2026 – 7/2/2026)
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Lệ
Thứ hai, ngày 2 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mĩ 
Đề tài: Tô màu cây bắp cải
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	*. Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng màu và tô màu cây bắp cải theo mẫu của cô.
- Trẻ được học tập và vui chơi, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; được tự do lựa chọn môn năng khiếu mà trẻ thích.
- SEL: Trẻ biết khen ngợi và động viên bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm nghệ thuật.
*. Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng tô màu, kĩ năng cầm bút, ngồi đúng tư thế.
- Rèn cho trẻ khả năng tư duy, tô màu mịn, di màu đều, không lem ra ngoài.
*. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
- Trẻ biết chăm sóc cây rau.
- Yêu thích sản phẩm của mình và của bạn.





	I. Chuẩn bị
1, Chuẩn bị của cô
- Giấy, màu, bàn ghế. 
- Tranh ảnh mẫu vẽ cây bắp cải. Giá treo tranh, nhạc nền. Nhạc"Bắp cải xanh"
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, vui vè.
II. Tổ chức
1:  Ổn định
- Cho trẻ hát bài “Bắp cải xanh” 
- Trò chuyện :
 + Các con vừa hát bài hát gì? 
 + Bài hát mói về cây gì?
 - Cô khái quát lại ý của trẻ, gợi ý trẻ tô màu cây bắp cải.
2: Nội dung
HĐ1: Dạy trẻ tô màu cây bắp cải
*/Xem tranh mẫu
- Cô lần lượt đưa ra từng bức tranh mẫu của cô “Tranh vẽ cây bắp cải” cho trẻ quan sát và đàm thoại về nội dung tranh:
+ Cô có bức tranh vẽ gì?
+ Con có nhận xét gì về bức tranh cây bắp cải?
+ Bức tranh cây bắp cải cô tô màu gì?
+ Lá bắp cải cô tô màu gì?
+ Búp cải cô tô màu như thế nào?
*/ Cô tô mẫu.
- Cô lấy bút màu xanh, cô cầm bút bằng tay phải cầm bằng 3 đầu ngón tay. Cô tô từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Búp cải cô chọn màu xanh non để tô. Khi tô cô tô bên trong bắp cải đều, không tô chờn ra ngoài.
ĐT: Cô đã tô được gì?
        Cây bắp cải có màu gì?
        Cô tô cây bắp cải như thế nào?
        Con sẽ tô cây bắp cải như thế nào?
HĐ 2: Trẻ thực hiện.
- Cô nói cách ngồi cách cầm bút cho trẻ
- Cô cho trẻ tô mô phỏng
- Cô cho trẻ hoạt động
- Cô bao quát quan sát trẻ,giúp đỡ những trẻ chưa tô được
HĐ 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm
Cô cho trẻ mang bài lên giá treo: 
- Các con đã tô bức tranh gì?
+ Các con nhận xét xem bạn nào tô được bức tranh đẹp nhất? Vì sao? 
- Cho 3-4 trẻ nhận xét.
- Cô nhận xét bài của trẻ.
3: Kết thúc
Cô cho trẻ hát bài “Bắp cải xanh”.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:

Thứ ba, ngày 3 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất 
Đề tài: VĐCB “Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay”
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	*. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động và thực hiện đúng vận động "Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay "
- Trẻ biết cách ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay. 
- Trẻ hiểu được luật của trò chơi
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất.
*. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay cho trẻ. 
- Rèn sự kết hợp nhịp
 nhàng, khéo léo giữa các bộ phận cơ thể
- Rèn khả năng tập chung, chú ý khi tham gia vận động.
*. Thái độ:
- Cháu tích cực tham gia hoạt động cùng cô.
- SEL: Trẻ kiềm chế cảm xúc khi thua cuộc, biết 
chúc mừng bạn thắng.









	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Vạch, Đích thẳng đứng, túi cát
- Nhạc “Bắp cây xanh”
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Trang phục gọn gàng thoải mái.
II/ Tổ chức
1. Ổn định tổ chức
Trẻ xúm xít quanh cô
2. Nội dung
HĐ1: Khởi động
- Các con cùng cô đi ngắm hoa mùa xuân
- Cháu đi theo các kiểu đi: đi thường, đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh.
- Xếp đội hình vòng tròn
HĐ2: Trọng động
a/ BTPTC: 
+ ĐT tay: Đưa hai tay lên cao, hạ xuống
+ ĐT chân: Hai tay chống hông, chân hơi khụy
+ ĐT bụng, lườn: quay người sang hai bên
+ ĐT nhấn mạnh: ĐT tay 
b/ VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay
- Cô cho trẻ chơi với túi cát, đích ném.
ĐT: Con chơi gì với đích ném này? 
- Cô giới thiệu vận động: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay.
*/Cô tập mẫu
- Cô tập lần 1: Không phân tích
- Cô tập lần 2 kết hợp phân tích: 
Tư thế chuẩn bị: Cô đứng chân trước chân sau, 1 tay cầm túi cát đứng sau vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng vào đích thẳng đứng. Khi có hiệu lệnh cô đưa tay ra trước, lên cao và ném túi cát sao cho qua đích thẳng đứng. Chú ý khi ném không làm đổ đích ném.
*/ Trẻ thực hiện
- Lần 1 cô cho từng cá nhân trẻ tập( cô sửa sai)
- Lần 2 cô cho 2 tổ thi đua (cô sửa sai)
ĐT: Cháu vừa tập vận động gì?
* Trò chơi: Chuyển bóng bằng thìa
Cô giới thiệu trò chơi “Chuyển bóng bằng thìa”
Cô hướng dẫn cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội nhiệm vụ của 2 đội chơi lần lượt từng thành viên lên đặt bóng vào thìa và di chuyển đến đích. Khi đến đích để bóng vào rổ cầm thìa về cho thành viên tiếp theo cua đội mình thực hiện.
Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào chuyển được nhiều nóng đội đó chiến thắng. Nếu quả bóng nào bị rơi không được tính.
HĐ3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng  trong lớp1 -2 vòng 
3. kết thúc: 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:



Thứ tư, ngày 4 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Bắp cải xanh”
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	*. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ "Bắp cải xanh ", tên tác giả.
- Trẻ đọc thuộc lời, đúng nhịp, hiểu nội dung của bài thơ “Bắp cải xanh”.
- Qua bài thơ giúp trẻ hiểu được mình có quyền được ăn uống đủ chất đặc biệt là các loại rau xanh để cơ thể khỏe mạnh.
- SEL: Trẻ biết dùng lời nói lễ phép, thân thiện khi giao tiếp.
*. Kỹ năng: 
- Trẻ đọc to, rõ ràng, không ngọng.
- Trẻ đọc đúng nhịp thơ. 
*. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây rau, thích ăn nhiều rau xanh.

	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Máy tính, tranh minh họa nội dung bài thơ.
- Không gian thoáng mát cho trẻ hoạt động.
- Nhạc bài hát “Cây bắp cải”
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm trạng thoải mái, vui vẻ.
III/ Tổ chức
1: Ổn định tổ chức
- Cô đố trẻ
                        Cùng gọi là bắp
                       Lá xếp vòng quanh
                       Lá ngoài thì xanh
                       Lá trong màu trắng
                       Đố là rau gì?
 Cô khái quát giới thiệu bài thơ " Bắp cải xanh", tác giả Phạm Hổ
2: Nội dung
HĐ1: Dạy trẻ đọc thuộc thơ.
*/ Cô đọc mẫu.
- Cô đọc lần 1.
- Giảng nội dung bài thơ.
 - Giảng từ khó: Man mát; Sắp; Búp cải; 
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh.
*/ Trẻ thực hiện
- Cô cho cả lớp đọc 3 - 4 lần (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cho tổ, nhóm , cá nhân đọc (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cô cho cả lớp đọc 1 lần
HĐ2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung bài thơ 
- Các con vừa đọc bài thơ gì?
- Bài thơ của tác giả nào?
- Bài thơ nói đến loại rau gì?
- Lá cái xếp như thế nào?
- Búp cải non nằm ở đâu?
-> Cô khái quát, giáo dục trẻ biết chăm sóc cây rau. Giáo dục trẻ thích ăn nhiều rau xanh để bổ sung vitamin.
HĐ3: Kết thúc
- Cô hát hài hát “Cây bắp cải”
3. Kết thúc
Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.







* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:


Thứ năm, ngày 5 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
Đề tài: Đếm đén 3 nhận biết nhóm có 3 đối tượng.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức
- Trẻ nhận biết được nhóm có 3 đối tượng.
- Trẻ biết ý nghĩa của số 3 là để chỉ các nhóm có số lượng bằng nhau và bằng 3
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi.
- SEL: Trẻ tự tin trình bày kết quả nhóm trước lớp.
*. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng đếm và nói đúng kết quả trong phạm vi 3.
- Rèn kĩ năng tạo nhóm số lượng 3.
*. Thái độ:
- Trẻ biết hợp tác, đoàn kết với bạn.
- Trẻ mạnh dạn, tự tin, hứng thú, tích cực khi tham gia các hoạt động.







	I. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô: 
- Thẻ số 3 chấm tròn. Que chỉ
- Nhạc bài hát: Vỗ cái tay lên đi, nhạc không lời
2. Đồ dùng của trẻ:
- 3 bức tranh: Tranh hoa, tranh vườn cây ăn quả, tranh rau củ nội dung tranh có các nhóm đối tượng có số lượng từ 1- 3 được sắp xếp ở các vị trí dễ và khó phát hiện cùng bảng ghi kết quả
- 3 rổ đồ dùng có các thẻ chấm tròn từ 1-3, các lô tô đối tượng có trong tranh.
- 3 bức tranh có các nhóm đối tượng khác nhau, bút.
II. Tiến hành
Phần 1: Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 2
E1: Gắn kết
- Cô giới thiệu trò chơi “Làm theo yêu cầu của cô”
- Cho trẻ chơi 3-4 lần trên nền nhạc bài hát: Vỗ cái tay lên đi
Phần 2: Dạy trẻ nhận biết nhóm đối tượng 3 và đếm đến 3
E2: Khám phá
- Cô giới thiệu 3 bức tranh và bảng lưu kết quả.
- Đưa ra yêu cầu: các nhóm quan sát kỹ để tìm và đếm các nhóm có số lượng là 2 và lưu kết quả vào bảng lưu kết quả của nhóm mình.
- Chia trẻ thành 3 nhóm, đi lấy đồ dùng về nhóm. 
- Cô đặt câu hỏi gợi mở, kích thích trẻ khám phá, tìm kiếm, hướng dẫn trẻ sử dụng bảng ghi chép kết quả (nếu cần).
E3: Giải thích
- Trẻ chia sẻ kết quả theo bảng lưu kết quả của nhóm mình.
- Cô đặt câu hỏi gợi mở để trẻ chia sẻ về quá trình và kết qủa của nhóm mình: 
+ Tranh của nhóm con có hoa, (củ) gì?
+ Nhóm con đã tìm được những loại quả nào có số lượng là 3?
+ Các con có nhận xét gì về kết quả của nhóm bạn?
- Cô để thời gian cho các nhóm khác quan sát, đếm và đặt ra các câu hỏi.
- Các con có nhận xét gì về số lượng các nhóm mà các nhóm đã tìm ra?
- Cô tổng hợp kết quả của các nhóm và kết luận: các nhóm đối tượng khác nhau nhưng đều có số lượng bằng nhau và bằng 3. 
- Để biểu thị cho các đối tượng có số lượng là 3 thì chúng mình phải tìm thẻ có mấy chấm tròn? 
- Cho trẻ tìm thẻ chấm tròn biểu thị số lượng 3?
(Cho trẻ tìm thẻ chấm tròn 3 theo kinh nghiệm).
* Cô giới thiệu thẻ chấm tròn
- Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc.
- Yêu cầu trẻ tìm thẻ chấm tròn chỉ số lượng 3 gắn vào các nhóm đối tượng đã tìm được ở bảng lưu kết quả.
- KQ: Để biểu thị cho các nhóm đối tượng có số lượng bằng nhau và bằng 3 thì chúng ta sẽ chọn thẻ có 3 chấm tròn cho nhóm đối tượng đó.
Phần 3: Luyện tập – củng cố
E4: Củng cố 
TC1: “Kết bạn”
+ Cách chơi: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát. Cô nói “ kết bạn”- Trẻ hỏi “ Kết mấy”. Cô nói yêu cầu: Kết nhóm 3 bạn thân
TC2: “Thi xem ai nhanh”
+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 3 nhóm, nhiệm vụ của các nhóm là tìm các nhóm đối tượng có số lượng là 3 trong bức tranh, dùng bút khoanh tròn nhóm đối tượng đó.
+ Luật chơi: Trong thời gian một bản nhạc, đội nào khoanh đúng, nhiều đáp án sẽ là đội chiến thắng. 
E5: Đánh giá
- Cùng nhau chia sẻ cảm xúc về những gì cô và trẻ trải nghiệm.
- Các con vừa làm gì/học gì? Con đã biết được điều gì? Các con có vui không?














* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:



Thứ sáu, ngày 6 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mĩ
Đề tài:  Dạy trẻ kỹ năng ca hát “Cây bắp cải” 
NH: Bầu và bí
TCÂN: Ai nhanh hơn
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài “Cây bắp cải”.
- Trẻ hát đúng nhạc, đúng giai điệu bài hát.
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát.
* Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kĩ năng hát to, rõ ràng, đúng theo nhạc
- Rèn khả năng nghe nhạc và cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.








	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Nhạc bài “Cây bắp cải; Bầu và bí"
- Vòng 5 cái, xắc xô.
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Tâm thế thoải mái, vui vẻ.
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức
- Cô đố trẻ.
Cũng gọi là bắp
Lá xếp vòng quanh
Lá ngoài thì xanh
Lá trong thì trắng
Là rau gì? (Rau bắp cải)
2. Nội dung
HĐ 1: Dạy trẻ kỹ năng ca hát “Cây bắp cải”
- Cô giới thiệu tên bài hát “Cây bắp cải” Nhạc Thu Hồng- Lời Phạm Hổ.
- Cô hát diễn cảm lần 1.
+ Cô đọc lời ca.
- Cô hát diễn cảm lần 2 kết hợp với nhạc.
- Dạy trẻ hát.
+ Cô dạy trẻ hát từng câu hát.
+ Cả lớp hát (2 lần) chú ý sửa sai
+ Từng tổ hát
+ Nhóm, cá nhân trẻ hát
- ĐT + Các con vừa hát bài hát gì? 
         + Bài hát nhạc của ai? Lời thơ của nhà thơ nào?
- Cô giới thiệu vận động VTTN bài hát “Cây bắp cải”
- Cô múa cho trẻ quan sát.
- Cô mời trẻ múa cùng cô.
HĐ 2: Trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Cô có 6 chiếc vòng yêu cầu từng tổ lên chơi. Nhiệm vụ của các con vừa đi vừa hát. Khi cô gõ dồn sắc xô nhanh chân nhảy vào vòng. Ai không nhảy được vào vòng phải nhảy lò cò xung quanh lớp.
- Cô tổ chức lần lượt cho 3 tổ chơi.
HĐ 3. Nghe bài hát “Bầu và bí” 
- Cô giới thiệu bài hát “Bầu và bí” Nhạc Phạm Tuyên – Lời Ca dao cổ.
Cô hát cho các con nghe nhé
- Cô hát lần 1 diễn tả điệu bộ, nét mặt.
- Cô hát lần 2: hát với nhạc mời trẻ hưởng ứng cùng 
3. Kết thúc:
 - Cô nhận xét giờ học và động viên, khuyến khích trẻ.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:





Thứ bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
Đề tài:  Ôn đếm đến 3 nhận biết nhóm có 3 đối tượng.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết được nhóm có 3 đối tượng trong phạm vi 3.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi.
- SEL: Trẻ tự tin trình bày kết quả nhóm trước lớp.
*. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng đếm và nói đúng kết quả trong phạm vi 3.
- Rèn kĩ năng tạo nhóm số lượng 3.
*. Thái độ:
- Trẻ hứng thú và tích cực hoạt động.





	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Bảng chơi cho trẻ.
- Ngôi nhà 3 quả, nhà 2 quả, nhà 3 cay rau, 2 cây rau.
- Siêu thị
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, vui vẻ
II/ Tổ chức
1: Ổn định tổ chức 
Cô cho trẻ đi siêu thị mua sắm.
2:  Nội dung:
HĐ1: Ôn đếm đến 2 nhận biết nhóm có 2 đối tượng.
- Cô cho trẻ quan sát và đến số lượng các loại rau, củ, quả có trong siêu thị
+ĐT: - Các con đếm có mấy quả bưởi? 3 quả bưởi tương ứng với thẻ mấy chấm tròn?
          - Có bao nhiêu cây rau?
- Cho trẻ gắn thẻ chấm tròn tương ứng.
* Trò chơi 1: Chọn đúng số lượng
Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 nhóm chơi. Nhiệm vụ của 3 nhóm chọn rau củ có số lượng là 3 gắn lên bảng. Trong thời gian 2 phút đội nào gắn được nhiều nhóm rau củ có số lượng là 3, gắn đúng đội đó chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Cô cùng trẻ kiểm tra.
* Trò chơi 2: Ai nhanh hơn
Cách chơi: Cô giới thiệu 4 ngôi nhà, ngôi nhà có 3 quả, ngôi nhà có 2 quả, ngôi nhà 3 cây rau, ngôi nhà 2 cây rau. Cho trẻ vừa đi vừa hát khi cô nói về nhà có 3 quả ( 3 cây rau) trẻ chạy nhanh về ngôi nhà có 3 quả (3 cây rau) đứng. Trẻ nào về không đúng nhà trẻ đó phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Trò chơi 3: Nối đúng nhóm 
- Cách chơi: Cô giới thiệu 3 bảng chơi của 3 đội. Trên bảng có gắn hình các loại hoa, quả, rau với số lượng khác nhau, 1 bên gắn các chấm tròn. Nhiệm vụ của 3 đội đếm và nối các loại hoa quả, rau vào chấm tròn tương ứng. Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào nối đúng đội đó chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Cô kiểm tra kết quả chơi của 3 đội.
3. Kết thúc:
Cô nhận xét buổi học và kết thúc giờ học.











* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh
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